
UBND HUYỆN NAM ĐÔNG 

PHÒNG TÀI NGUYÊN  

VÀ MÔI TRƯỜNG 

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM 

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc 

Số:  91 /TNMT 

V/v tổ chức phân loại, 

thu gom chất thải nguy hại 

Nam Đông, ngày    22     tháng   02  năm 2022 

  

Kính gửi:  

-Các cơ quan: Văn phòng Huyện ủy; Ủy ban 

MTTQVN huyện; Văn phòng HĐND-UBND huyện; Thanh 

tra huyện; Trung tâm Văn hóa-TT-TT huyện;  Phòng: Giáo 

dục ĐT; NN&PTNT; Tài chính-Kế hoạch; Văn hóa TT;  

-UBND các xã, thị trấn Khe Tre; 

-Ban quản lý Chợ: Nam Đông; Chợ Khe Tre. 

 

Căn cứ Đề án số 04/ĐA-UBND ngày 19/11/2020 của UBND huyện; Nghị quyết 

số 34/NQ-HĐND ngày 16/12/2020 của Hội đồng nhân dân huyện về thu gom, xử lý 

chất thải rắn trên địa bàn huyện giai đoạn 2021-2025; 

Thực hiện Kế hoạch số 24 /KH-UBND ngày 17/01/2022 của UBND huyện về 

việc triển khai thực hiện Đề án thu gom, xử lý chất thải rắn năm 2022; Thông báo số 

10/TB-UBND ngày 21/01/2022 của UBND huyện về việc phân bổ thùng lưu chứa 

rác nguy hại đã phân loại (đợt 1) năm 2022;  

Để tăng cường công tác quản lý chất thải nguy hại (CTNH) trên địa bàn huyện 

có hiệu quả, Phòng Tài nguyên và Môi trường trích dẫn các Quy định liên quan đến 

quản lý CTNH trên địa bàn huyện trước mắt bao gồm các loại: vỏ bao thuốc bảo vệ 

thực vật sau sử dụng; pin thải; bóng đèn,..gồm các nội dung:   

1. Cơ sở pháp lý 

- Luật Bảo vệ môi trường ngày 17/11/2020; 

- Nghị định số 08/2022/NĐ-CP ngày 10/01/2022 của Chính phủ quy định chi 

tiết một số điều của Luật Bảo vệ môi trường; 

- Thông tư số 02/2022/TT-BTNMT ngày 10/01/2022 của Bộ tài nguyên và Môi 

trường quy định chi tiết thi hành một số điều của Luật Bảo vệ môi trường. 

- Nghị định số 40/2019/NĐ-CP ngày 13/5/2019 của Chính phủ sửa đổi, bổ sung 

một số điều của các nghị định quy định chi tiết, hướng dẫn thi hành Luật Bảo vệ môi 

trường; 

- Nghị định số 38/2015/NĐ-CP ngày 24/4/2015 của Chính phủ về quản lý chất 

thải và phế liệu; 

- Thông tư số 36/2015/TT-BTNMT ngày 30/6/2015 của Bộ Tài nguyên và Môi 

trường về quản lý chất thải nguy hại; 



- Thông tư liên tịch số 05/2016/TTLT-BNNPTNT-BTNMT ngày 16/5/2016 của 

Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn và Bộ Tài nguyên và Môi trường về hướng 

dẫn việc thu gom, vận chuyển và xử lý bao gói thuốc bảo vệ thực vật sau sử dụng; 

- Quyết định số 73 /2018/QĐ-UBND ngày 19/12/2018 của UBND tỉnh Thừa 

Thiên Huế về việc Ban hành Quy chế thu gom, vận chuyển và xử lý bao gói thuốc 

bảo vệ thực vật sau sử dụng trên địa bàn tỉnh. 

2. Các quy định liên quan đến công tác quản lý chất thải nguy hại 

2.1. Một số khái niệm 

- Chất thải rắn là chất thải ở thể rắn hoặc bùn thải. 

- Chất thải rắn thông thường: là chất thải không thuộc danh mục chất thải nguy 

hại hoặc thuộc danh mục chất thải nguy hại nhưng có yếu tố nguy hại dưới ngưỡng 

chất thải nguy hại. 

- Chất thải nguy hại (CTNH) là chất thải chứa yếu tố độc hại, phóng xạ, lây 

nhiễm, dễ cháy, dễ nổ, gây ăn mòn, gây nhiễm độc hoặc có đặc tính nguy hại khác.  

- Quản lý CTNH  là quá trình phòng ngừa, giảm thiểu, giám sát, phân loại, thu 

gom, vận chuyển, tái sử dụng, tái chế và xử lý CTNH. 

- Chủ nguồn thải là tổ chức, cá nhân sở hữu hoặc được giao quản lý, điều hành 

cơ sở phát sinh chất thải.  

- Phân loại chất thải là hoạt động phân tách chất thải (đã được phân định) trên 

thực tế nhằm chia thành các loại hoặc nhóm chất thải để có các quy trình quản lý 

khác nhau. 

- Chủ xử lý chất thải là tổ chức, cá nhân sở hữu hoặc được giao quản lý, điều 

hành cơ sở xử lý chất thải, bãi chôn lấp chất thải. 

- Sự cố môi trường là sự cố xảy ra trong quá trình hoạt động của con người hoặc 

do biến đổi bất thường của tự nhiên, gây ô nhiễm, suy thoái môi trường nghiêm 

trọng.  

2.2. Các yêu cầu, quy định trong quản lý: 

- Thiết bị lưu chứa CTNH (đã được Phòng Tài nguyên và Môi trường phân bổ) 

gồm 02 loại:  

+ Cụm lưu chứa rác nguy hại đã phân loại (24 thùng/24 điểm/22 đơn vị);  

+ Thùng chứa bao gói thuốc BVTV sau sử dụng (36 thùng/29 điểm/ 10 xã, thị 

trấn). 

- Khu vực lưu giữ CTNH (không bắt buộc phải xây dựng dưới dạng kho): Mặt 

sàn trong khu vực lưu giữ CTNH bảo đảm kín khít, không bị thẩm thấu và tránh 

nước mưa chảy tràn từ bên ngoài vào và đảm bảo không chảy tràn chất lỏng ra bên 

ngoài khi có sự cố rò rỉ, đổ tràn (nếu có):  



+ Đối với cụm thùng lưu chứa rác nguy hại đã phân loại: Cần đặt tại vị trí có 

biện pháp che hoàn toàn nắng, mưa và hạn chế gió trực tiếp vào bên trong; không 

được đặt ngoài trời. Trước mắt khuyến nghị bố trí tại trụ sở làm việc của đơn vị, địa 

phương nhằm đẩy mạnh công tác tuyên truyền, thực hiện thí điểm phân loại. 

+ Đối với thùng chứa bao gói thuốc BVTV sau sử dụng: Có thể đặt ngoài trời; 

đặt tại vị trí gần cánh đồng/khu vực trồng trọt, gần nguồn nước; mặt bằng kiên cố 

không bị ngập nước hay dễ bị đổ ngã trong mùa mưa bảo...để tránh rò rỉ chất thải ra 

môi trường và thuận tiện trong quá trình đơn vị thu gom, bốc dỡ; Bể được đặt trên 

tấm đoanh đã được bố trí tại vị trí do các địa phương đăng ký (đã được kiểm tra, 

thống nhất); Thùng chứa và khu vực lưu chứa phải đảm bảo yêu cầu theo quy định 

tại Điều 4, Điều 5 Quyết định số 73 /2018/QĐ-UBND ngày 19/12/2018 của UBND 

tỉnh Thừa Thiên Huế. 

Có biển dấu hiệu cảnh báo theo tiêu chuẩn Việt Nam về dấu hiệu cảnh báo liên 

quan đến CTNH và có kích thước tổi thiếu 30cm mỗi chiểu (mẫu tham khảo đính 

kèm). 

- Phân định, phân loại CTNH: CTNH trước mắt bao gồm pin thải, bóng đèn 

huỳnh quang, thiết bị điện tử hỏng, vỏ thuốc BVTV ... phải được phân loại, xử lý 

trước khi đưa vào khu vực, thùng lưu giữ. 

- Đơn vị thu gom, vận chuyển, xử lý: (do Phòng Tài nguyên và Môi trường hợp 

đồng): Công ty Cổ phần Môi trường và Công trình Đô thị Huế, địa chỉ 46 Trần Phú, 

Phường Phức Vĩnh, Thành phố Huế. 

+ Thời gian, tần suất thu gom, vận chuyển: 06 tháng/lần; 02 lần trong năm. Bắt 

đầu từ đầu tháng 7 và cuối tháng 12 trong năm. 

+ Số điện thoại liên hệ: 0982225492 (Bà Võ Thị Thu Hà, chuyên viên phụ trách 

Môi trường, phòng Tài nguyên và Môi trường huyện). 

3. Trách nhiệm quản lý 

Căn cứ chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn để tổ chức triển khai các hoạt động 

quản lý CTNH trên địa bàn quản lý:  

- Các cơ quan, đơn vị, địa phương: đã được bố trí thùng (điểm lưu chứa rác 

nguy hại đã phân loại; thùng chứa bao gói thuốc BVTV sau sử dụng) tổ chức bố trí vị 

trí đặt thùng đảm bảo yêu cầu, quy định; quản lý chặt chẽ các điểm lưu giữ CTNH. 

Tăng cường công tác tuyên truyền, phân loại không được để lẫn chất thải khác vào 

điểm lưu chứa CTNH trên. Xây dựng các Phương án quản lý, phòng ngừa khi có các 

sự cố xẩy ra (mẫu tham khảo đính kèm) về phòng Tài nguyên và Môi trường trước 

10/3/2022. Thông tin, báo cáo kịp thời về Phòng Tài nguyên và Môi trường khi phát 

hiện các sự cố rơi vãi, đổ tràn CTNH (nếu có). Phối hợp với đơn vị thu gom, vận 

chuyển và phòng Tài nguyên và Môi trường trong quá trình chuyển giao CTNH định 

kỳ hoặc đột xuất. 



- UBND các xã, thị trấn Khe Tre: Tăng cường công tác tuyên truyền, hướng dẫn 

người sử dụng thuốc BVTV trên địa bàn thu gom bao gói vào bề chứa và thực hiện 

các quy định của pháp luật có liên quan; quản lý các thùng chứa, khu vực lưu chứa 

bao gói thuốc BVTV trên địa bàn. Xây dựng Quy chế/Kế hoạch quản lý gắn liền với 

Kế hoạch thu gom, vận chuyển và xử lý chất thải rắn theo Đề án số 04/ĐA-UBND 

ngày 19/11/2020 của UBND huyện và Công văn số 4512/UBND-GT ngày 01/6/2020 

của UBND tỉnh. 

Trên đây là một số nội dung, quy định trong công tác quản lý CTNH, trong quá 

trình triển khai thực hiện đề nghị các cơ quan, đơn vị, địa phương triển khai thực hiện 

và thông tin, phối hợp kịp thời./ 

 

Nơi nhận:                  

- Như trên; 

- UBND huyện (b/c); 

- Chi cục BVMT (b/c); 

- Lưu: VT. 

TRƯỞNG PHÒNG 

   

 

 

                      Trần Hoàng 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



……………………… 

TÊN CƠ QUAN/ĐƠN VỊ 

 

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM 

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc 

 

 

Số:               / 

Đăng ký vị trí đặt điểm thu gom CTNH 

………, ngày….. tháng…..năm 20.. 

 
 

 

Kính gửi: 

- Ủy ban nhân dân huyện; 

- Phòng Tài nguyên và Môi trường’ 

 

Căn cứ Kế hoạch số Kế hoạch số 24 /KH-UBND ngày 17/01/2022 của UBND 

huyện về việc triển khai thực hiện Đề án thu gom, xử lý chất thải rắn năm 2022;  

Căn cứ Thông báo số 10/TB-UBND ngày 21/01/2022 của UBND huyện về 

việc phân bổ thùng lưu chứa rác nguy hại đã phân loại (đợt 1) năm 2022;  

Căn cứ Công văn số …./TNMT ngày  /2022 của Phòng Tài nguyên và Môi 

trường về việc tổ chức phân loại, thu gom CTNH. 

Nhằm tăng cường công tác tuyên truyền, quản lý chất thải nguy hại (CTNH) 

trên địa bàn huyện, góp phần xây dựng môi trường xanh, không rác thải, Cơ 

quan/đơn vị…………………..đăng ký vị trí đặt điểm thu gom CTNH như sau: 

1. Đối với cụm thùng lưu chứa rác nguy hại đã phân loại: 

Ví dụ: 

STT Tổng điểm Vị trí điểm đặt Địa chỉ Số thùng  

1 
02 

Trụ sở UBND thị trấn Tổ dân phố 1 1 

2 Trụ sở Công an thị trấn Tổ dân phố 1 1 

2. Đối với Bể chứa bao gói thuốc BVTV sau sử dụng: 

Ví dụ:  

STT Tổng điểm Vị trí điểm đặt Địa chỉ 
Số thùng 

(700l) 

1 1 Cánh đồng Leno Tổ dân phố 1 1 

Trân trọng! 

Nơi nhận:                                                                    

- Như kính gửi; 

- Lưu VT. 

 

THỦ TRƯỞNG ĐƠN VỊ 

(Chữ ký, họ và tên, đóng dấu) 
 

 

 



 

PHƯƠNG ÁN QUẢN LÝ CTNH (MẪU THAM KHẢO) 
(Tùy tình hình thực tế tại đơn vị, địa phương lưu giữ loại loại CTNH nào  

 để xây dựng Phương án/Kế hoạch quản lý) 

 

1. Loại CTNH:  

- Loại CTNH gồm: Pin, bóng đèn, các loại thiết bị khác như chai lọ đựng hóa 

chất phát sinh trong hoạt động tại trụ sở UBND thị trấn và bao gói BVTV sau sử 

dụng của các hộ gia đình, cá nhân. 

- Thời gian lưu giữ: 06 tháng. 

- Đơn vị thu gom, vận chuyển, xử lý (do Phòng Tài nguyên và Môi trường 

hợp đồng): Công ty Cổ phần Môi trường và Công trình Đô thị Huế, địa chỉ 46 Trần 

Phú, Phường Phức Vĩnh, Thành phố Huế (gọi tắt là Công ty HEPCO) 

- Thời gian, tần suất thu gom, vận chuyển: 06 tháng/lần; 02 lần trong năm. 

Bắt đầu từ đầu tháng 7 và cuối tháng 12 trong năm. 

2. Thiết bị lưu chứa:  

2.1. Cụm lưu chứa rác nguy hại đã phân loại: 

 

- Kiểu dáng: được thiết kế nắp bỏ rác nghiêng. 

- Cụm 3 được thiết kế 3 thùng đơn liên kết nhau bởi 3 móc khóa chuyên dụng 

inox. 

- Ưu điểm: Có thể tách đơn thùng khi cần lắp đặt đơn hoặc vị trí lắp không đủ 

diện tích. 

- Liên kết: Tiện lợi, tháo ráp dễ dàng. 

- Có 3 vị trí bỏ rác, thiết kế phù hợp với các loại rác thải nguy hại tương ứng. 

- Có 3 cửa lấy rác. 

- Bản lề cửa: inox 
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- Có khóa cửa mỗi thùng chứa 

- Màu sắc: theo yêu cầu (hoặc theo nhà SX  

- Phía trước mỗi thùng: Logo tuyên truyền rác thải nguy haij. 

- Mỗi cụm thùng rác, có kèm chốt để lắp bảng tuyên truyền nơi lưu trữ rác thải 

nguy hại. 

2.2. Bể chứa bao gói thuốc BVTV sau sử dụng (loại thùng 700 lít): 

 
- Xuất xứ: Việt Nam. 

- Kích thước: D x R x C (mm):  1.230 x 870 x 1.301 (mm)  

- Dung tích: 700 lít. 

- Trọng lượng: > 40kg ± 0,5kg. 

- Vật liệu: bằng nhựa composite 2 mặt láng dày 3 – 3,5mm (trong thùng và 

ngoài thùng láng bóng như nhau), có gia cường thêm lưới thép bên trong thân 

thùng sản xuất bằng máy hoàn toàn theo công nghệ RTM. 

- Cửa nạp rác lồng ghép với nắp đậy trên bể, tự động đóng sau khi bỏ rác. Phần 

trên thùng có 2 nắp đậy để có thể mở ra để lấy rác, bên dưới có 1 lớp lưới để 

ngăn rác bên trên và nước rác phía dưới. 

- Có cạnh, gờ của thùng được thiết kế bo tròn các góc. 

- Cấu hình của thùng bao gồm: Vỏ thùng: 1 cái; Bản lề cửa nhận rác: 4 cái 

(inox); Cửa nhận rác: 02 cái; Nắp thùng: 02 cái; Bản lề 2 nắp thùng: 02 cái. 

- Phần thân thùng có mổ 01 cửa để lấy rác được lắp 01 tay nắm, 02 chốt khóa 

và có 02 bản lề inox. 

- Bulon bằng thép. 

3. Khu vực lưu giữ CTNH:  

a) Đối với cụm thùng lưu chứa rác nguy hại đã phân loại:  

- 02 vị trí/02 cụm thùng. 

- Vị trí đặt: 

+  tiền sãnh trụ sở UBND thị trấn Khe Tre. 

+ ...(khuyến nghị đặt tại 01 trụ sở trực thuộc UBND thị trấn quản lý) 
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b) Đối với Bể chứa bao gói thuốc BVTV sau sử dụng: (36 bể/29 điểm/ 10 xã, 

thị trấn), cụ thể như sau: 

STT Xã/thị trấn 
Tổng 

điểm 
Vị trí điểm  Địa chỉ 

Số 

thùng 

(700l) 

1 Thị trấn Khe tre  1 Cánh đồng Leno Tổ dân phố 1 1 

2 Xã Hương Xuân 6 

Cánh đồng thôn Tây Linh   Thôn Tây Linh 1 

Ngã tư cạnh Trạm Y tế Hương 

Giang cũ 
Thôn Thuận Lộc 2 

Khu vực đồng cây sung Thôn Phú Nhuận 1 

Khu vực đồng cây muối  Thôn Phú Nhuận 1 

Khu vực ngã ba xưởng mũ cao su  Thôn 10 2 

Khu vực cánh đồng thôn 11. Thôn 11 2 

3 Xã Hương Phú 2 

Đồng ruộng thôn Ka tư-Thanh An Thôn Katư-Thanh An 2 

Tuyến đường liên thôn Phú Hòa đi 

Phú Mậu ngã ba nhà củ ông Vũ cũ 

gần đồng ruộng thôn Phú Mậu. 

Thôn Phú Mậu 2 

4 Xã Hương Lộc 2 Tổ 4 thôn 1 (sát cầu Đèo số 5). Thôn 1 2 

5 Xã Thượng Nhật 6 

Khu vực đồng ruộng Hai Nhất Thôn Talu, Atin, TaRinh, Lập 1 

Khu vực đồng ruộng thôn TaRinh Thôn TaRinh 1 

Khu vực đồng ruộng A Sên Thôn Talu, Atin, 1 

Khu vực đồng ruộng Ka Ram, Ba 

Co 
Thôn Axach, La Vân 1 

Khu vực đồng ruộng Kha Van Thôn La Vân 1 

Khu vực đồng ruộng Cha Lâu Thôn A Xách 1 

6 

 

 

Xã Thượng Lộ 2 
Trước Trạm Y tế xã Thượng Lộ.  Thôn Dỗi 1 

Cầu Khe Lá Thôn Ria Hồ 1 

7 Xã Hương Sơn 1 Cống thoát nước đường 74  Thôn Pa noong 2 

8 Xã Hương Hữu 6 

Ngã ba nhà ông Mừng  Thôn 1 1 

Ngã ba nhà ông Khương Thôn 2 1 

Nhà Trẻ Thôn 3,4 1 

Ngã ba nhà ông Hâm  Thôn 5,6 2 

Trước nhà ông Bảy Thôn 7 1 

Ngã ba nhà ông Lăng Thôn 7 1 

9 Xã Thượng Long 1 Đồng ruộng thôn 6,7 Thôn 6, 7 2 

10 Thượng Quảng 1 Gần nhà máy Xi măng Thôn 5 2 

Tổng :29 điểm/36 bể/10 xã, thị trấn 

Lưu ý: Các điểm bố trí Bể chứa bao gói thuốc BVTV sau sử dụng đã được 

Phòng TN&MT phối hợp với Công ty HEPCO và các xã, thị trấn kiểm tra, thống 

nhất (không được thay đổi nếu chưa được sự đồng ý) 

4. Đơn vị quản lý: UBND thị trấn Khe Tre 

- Trưởng đơn vị: ............................... Chức vụ: Chủ tịch UBND  

- Cán bộ phụ trách: ........................ Chức vụ: Công chức phụ trách Môi trường 

+ Số điện thoại: .................... Email: ........................................... 

 

mailto:vthuha1207@gmail.com
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5. Các hoạt động quản lý, phân loại và phòng ngừa sự cố (nếu có) 

- Hoạt động tuyên truyền:  

- Hình thức tuyên tuyền: 

- Hoạt động phân loại: Thực hiện phân loại và bỏ đúng vị trí lưu giữ CTNH 

đã bố trí; Không để lẫn CTNH với chất thải thông thường. 

+ Đối với UBND các xã, thị trấn: Rà soát, lập danh sách các cơ sở, cá nhân 

tham gia thu mua phế liệu tái chế, tái sử dụng trên địa bàn, báo cáo, đề xuất các 

chính sách hỗ trợ (nếu có); Chỉ đạo nhân công thu gom môi trường trên địa bàn 

tằng cường công tác giám sát các vị trí lưu giữ để báo cáo kịp thời các sự cố xãy ra 

(nếu có) đồng thời tiến hành thu dọn các loại chất thải rắn sinh hoạt bỏ lẫn vào 

bể/vị trí lưu giữ bao gói thuốc BVTV sau sử dụng. 

-  Đầu tư thiết bị thu gom chất thải rắn (CTRSH, CTR có thể tái chế) để đảm 

bảo môi trường và đẩy mạnh thực hiện công tác phân loại rác tại nguồn: 

  

Thùng thu gom rác sinh hoạt thông thường          Thùng thu gom rác tái chế 

- Các loại CTNH trên thuộc nhóm chất thải chủ yếu ở thể rắn, tuy nhiên trong 

quá trình lưu giữ một số chất thải có thể phát sinh các dung dịch từ chai lọ đựng 

hóa chất BVTV, lưu luỳnh từ bóng đèn bể nên sẽ ảnh hưởng đến môi trường và 

sức khỏe con người. Vì vậy, phải có phương án phòng ngừa cần thiết, phù hợp: 

+ Trang bị thiết bị, dụng cụ phòng cháy chữa cháy theo quy định của pháp 

luật về phòng cháy chữa cháy tại vị trí cụm phân loại. 

+ Có vật liệu hấp thụ (như cát khô hoặc mùn cưa) và xẻng để sử dụng trong 

trường hợp rò rỉ, rơi vãi, đổ tràn CTNH ở thể lỏng (nếu có). 

- Có biển dấu hiệu cảnh báo, phòng ngừa tại vị trí lưu giữ bao gói thuốc 

BVTV sau sử dụng: 
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